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            ( dự thảo)
BÁO CÁO
Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã Trà Tân năm 2024

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH.
 Trà Tân là xã miền núi khó khăn của huyện Trà Bồng, cách trung tâm huyện 21,5 km về hướng Đông Nam, phía Bắc giáp xã Trà Sơn, phía Đông giáp xã Tịnh Đông huyện Sơn Tịnh, phía Nam giáp xã Trà Bùi, phía Tây giáp xã Hương Trà. Tổng diện tích tự nhiên là: 5.935,97 ha. Đất có rừng (bao gồm diện tích có rừng chưa thành rừng): 4.016,99  ha. Rừng tự nhiên (rừng gỗ): 2.200,02 ha. Rừng trồng đã thành rừng: 1.816,97 ha; trong đó diện tích rừng trồng chưa thành rừng: 1.240,33 ha. Toàn xã có 04 thôn, 21 tổ với tổng số 606 hộ; 2480 nhân khẩu. Tổng số hộ nghèo: 93 hộ, tỷ lệ 15,35%; Tổng số nhân khẩu 403 khẩu. Tổng số hộ cận nghèo: 156 hộ, tỷ lệ 25,74%. Tổng số nhân khẩu 678 khẩu.
Cán bộ, công chức xã có 19 người, trong đó cán bộ 10, công chức 09; người hoạt động không chuyên trách xã là 11 người.
Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND huyện, phòng Tư pháp huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân xã đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai nội dung về xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã. Tuy nhiên việc triển khai, thi hành các thiết chế cũng như các điều kiện bảo đảm để người dân tiếp cận pháp luật đang gặp những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập đòi hỏi phải có giải pháp khắc phục một cách toàn diện và hiệu quả, việc ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khai và tổ chức thực hiện pháp luật của chính quyền cơ sở còn chậm, chưa đồng bộ, thiếu các điều kiện bảo đảm để triển khai tổ chức thực hiện, cơ sở vật chất bảo đảm cho công tác tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở còn nhiều khó khăn,trang thiết bị còn hạn chế.
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT
1. Về chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện
Quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh, huyện như: Quyết định 25/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng Xã, Phường, Thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số  09/2021/TT-BTP  ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn Quyết định số 25/QĐ-TTg  ngày 22/07/2021 Thủ tướng Chính phủ quy định về  Xã, Phường, Thị  trấn đạt chuẩn tiếp cận Pháp luật; Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 18/01/2023 của UBND huyện Trà Bồng về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên trên địa bàn huyện Trà Bồng năm 2023; Thực hiện công văn số 258/UBND-NC ngày  21/12/2023 của UBND huyện Trà Bồng  về việc hướng dẫn đánh giá, công nhận  xã  đạt chuẩn tiếp cận pháp luật luật năm 2023.
a) Đối với tiêu chí 1:
	- Số chỉ tiêu đạ điểm tối đa: 02/02 chỉ tiêu  
	- Số chỉ tiêu đạt 50%  số điểm tối đa trờ lên: 0/02 chỉ tiêu.
	- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/02 chỉ tiêu
	- Số điểm đạt được của tiêu chí: 10 /10 điểm
	b) Đối với tiêu chí 2:
	- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 03/06 chỉ tiêu
	- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 01/06 chỉ tiêu
	- Số chỉ tiêu đạt 0 điểm: 02/ 06 chỉ tiêu
	- Số điểm đạt được của tiêu chí: 30/ 30 điểm
	c)  Đối với tiêu chí 3:
	- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 02/03 chỉ tiêu
	- Số chỉ tiêu đạt từ 50 %  số điểm tối đa trở lên: 01/03 chỉ tiêu
	- Số chỉ tiêu đạt 0 điểm: 0/ 03 chỉ tiêu
	- Số điểm đạt được của tiêu chí: 14 /15 điểm
	d) Đối với tiêu chí 4: 
	- Số  chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 05/05 chỉ tiêu
	- Số chỉ tiêu đạt từ 50 % số điểm tối đa trở lên: 0 chỉ tiêu
	- Số chỉ tiêu đạt 0 điểm: 0/ 03 chỉ tiêu
	- Số điểm đạt được của tiêu chí : 17/20 điểm.
	d) Đối với tiêu chí 5:
	- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 05/05 chỉ tiêu
	- Số chỉ tiêu đạt từ 50%  số điểm tối đa trở lên: 0 chỉ tiêu 
	- Số chỉ tiêu đạt 0 điêm: 0/ 04 chỉ tiêu
	- Số điểm đạt được của tiêu chí : 25/ 25 điểm.
	3. Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
a) Số tiêu chí đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 02 /04 tiêu chí
b) Tổng điểm số đạt được của tiêu chí : 96/100 điểm ( sau khi làm tròn)
c) Trong năm đánh giá, xã  không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
d) Mức độ đáp ứng  các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận Pháp luật: Đáp ứng được 03/03 điều kiện.
III. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU VÀ ĐÁNH GIÁ XÃ , PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT
1. Thuận lợi 
Trong năm 2023 cùng với quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, công tác tổ chức thực hiện pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản thiết thực, bảo đảm quyền được thông tin pháp luật, quyền được tiếp cận và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, hỗ trợ, giúp đỡ công dân thực hiện các quyền, nghĩa vụ, tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
 	Khắc phục vướng mắc, bất cập từ thực trạng tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong công tác này, đáp ứng nhu cầu nâng cao nhận thức pháp luật, phát huy vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, từng bước hình thành ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật bảo đảm quyền thông tin pháp luật, quyền tiếp cận pháp luật và sử dụng pháp luật để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, thúc đẩy sự hình thành, phát triển mạng lưới hỗ trợ, giúp đỡ người dân trong tiếp cận pháp luật để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp.
Thực hiện tốt các tiêu chí sẽ tạo sự ý thức, trách nhiệm của cơ quan nhà nước, cán bộ và nhân dân trong việc thi hành và chấp hành pháp luật.
Công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách pháp luật tạo điều kiện để cá nhân, tổ chức tiếp cận thông tin về chính sách pháp luật.
2. Tồn tại hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
Một số tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật có nội hàm chưa rõ ràng, chung chung  dẫn tới cách hiểu, cách vận dụng chưa thống nhất, gây khó khăn trong việc thu thập tài liệu chấm điểm cũng như đánh giá kết quả; một số chỉ tiêu chưa thực sự phù hợp, còn có khoảng cách so với nhu cầu và điều kiện thực tế của địa phương; các tiêu chí, chỉ tiêu về tiếp cận pháp luật còn có sự trùng lắp, chồng chéo, đang áp dụng trong thực tiễn; thực trạng công tác tổng hợp, thống kê trong các lĩnh vực quản lý hiện nay chưa đáp ứng các yêu cầu đặt ra của hoạt động đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật ở địa phương.
	Việc đánh giá tiếp cận pháp luật theo quy định, hướng dẫn mới  nên một số cán bộ, công chức chưa nắm rõ nội dung các tiêu chí, triển khai chưa sâu rộng, còn chậm, còn lúng túng trong việc đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật.
	Sự phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn  thực hiện đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật còn hạn chế, chưa nhịp nhàng trong việc triển khai nhiệm vụ tại đơn vị.
3. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục.
Để khắc phục, cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn, trong thời gian tới, cần thực hiện các giải pháp sau:
Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức khac nhau.
 	Bố trí và đầu tư cập nhật văn bản tài liệu cho tủ sách pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân được tìm hiểu pháp luật.
Tăng cường tuyên truyền treo các băng rôn, pano áp phích tại trụ sở Ủy ban, nhà văn văn hóa các Thôn.
Thực hiện có hiệu quả việc lấy ý kiến nhân dân trong công tác chấm điểm các chỉ tiêu tiếp cận chuẩn pháp luật liên quan đến nhân dân.
Tăng cường vai trò chỉ đạo, hướng dẫn phối hợp và tổ chức thực hiện hoạt động đánh giá CTCPL của UBND xã, tổ chức sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm.
Thường xuyên mở các lớp tập huấn cho đội ngủ tuyên truyên viên, hòa gải viên ở cơ sở.
Thực hiện khen thưởng, xử lý vi phạm, đánh giá đúng với các tiêu chí đề ra. Việc đánh giá CTCPL của người dân ở cơ sở cần gắn với an ninh, chính trị, an toàn xã hội; tình hình vi phạm pháp luật và đời sống của người dân trên địa bàn xã.
 	Chú trọng tuyên truyền đến nhân dân các văn bản, lĩnh vực có nội dung thiết thực, liên quan đến quyền, lợi ích của người dân như đất đai, hôn nhân gia đình, dân sự, bình đẳng giới và các Hương ước tại khu dân cư.
Tiếp tục phát huy các tiêu chí, chỉ tiêu đã được thực hiện tốt; củng cố, kiện toàn các chỉ tiêu trong các tiêu chí còn sai sót để đảm bảo các hồ sơ  mang tính khả thi, phù hợp theo quy định
Tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ Cán bộ,Công chức xã làm công tác liên quan đến việc đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động cơ quan, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính. 
IV. MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
1. Mục tiêu thực hiện
Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, bảo đảm quyền được tiếp cận thông tin của người dân, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.
2. Kế hoạch thực hiện.
Thứ nhất:  Người dân và mỗi cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị phải nhận thức đúng đắn và đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, vị trí, vai trò của chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, để từ đó thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ có liên quan; tổ chức thực thi tốt các hoạt động công vụ thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
Thứ hai: Cấp ủy, Chính quyền và đội ngũ Cán bộ, Công chức cần phải nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ gắn với việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao để khi công dân, tổ chức thực hiện các quyền, nghĩa vụ thì hoạt động công vụ phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu của người dân trên cơ sở các quy định của pháp luật với chất lượng tốt nhất; tăng cường chủ động tham mưu cho UBND xã  trong triển khai thực hiện CTCPL, chủ động phối hợp với các ngành và các đoàn thể, các tổ chức chính trị kịp thời phát hiện vướng mắc, bất cập để đề xuất, tham mưu, trình cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện thể chế, chính sách về xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Thứ ba: Cần tiếp tục đánh giá hiệu quả thực thi công vụ của từng chức danh, cơ quan, đơn vị, rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc phạm vi lĩnh vực được giao để đề ra các giải pháp nhằm cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. Để thực hiện tốt yêu cầu này, cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật và căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương để đề ra giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, nhằm xây dựng địa phương đạt chuẩn và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật.
Thứ tư: Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các thiết chế được giao nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và bộ máy bảo đảm thực hiện các thiết chế pháp luật; bố trí đủ nguồn lực kinh phí, cơ sở vật chất gắn với trách nhiệm xây dựng địa phương đạt chuẩn và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật theo Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp. Cần tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy nâng cao năng lực  đội ngủ công chức cấp xã để có đủ nguồn lực tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ giúp UBND cùng cấp quản lý nhà nước về xây dựng địa phương đạt chuẩn và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật, thực hiện đánh giá, công nhận địa phương đạt chuẩn; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật.
Thứ năm:  Hàng năm UBND xã  tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện theo quy định để kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập, vấn đề mới phát sinh, phân tích, làm rõ nguyên nhân; rút ra những mô hình, cách làm hay, hiệu quả để nhân rộng hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thể chế, chính sách về xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Do nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật có phạm vi rất rộng, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành; một số nội dung còn dẫn đến cách hiểu khác nhau, quy trình còn phức tạp; nhiều tiêu chí, chỉ tiêu còn định tính, thiếu định lượng cụ thể, thậm chí không khả thi; địa phương cũng chưa chuẩn bị đầy đủ tinh thần và điều kiện để triển khai thực hiện phù hợp với thực tế, bảo đảm Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật thực sự là phương pháp hữu hiệu góp phần đưa pháp luật vào đời sống.
V. ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 
Ủy ban nhân dân xã Trà Tân  kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trà Bồng xem xét, quyết định công nhận xã Trà Tân đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024
Trên đây là báo cáo Đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã Trà Tân  năm 2024 xin được báo cáo về cơ quan chuyên môn cấp trên làm cơ sở xem xét quyết định công nhận  xã Trà Tân đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật.
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Ủ Y BAN NHÂN DÂN  C Ộ NG HÒA XÃ H Ộ I CH Ủ   NGHĨA VI Ệ T NAM  

XÃ TRÀ  TÂN  Đ ộ c l ậ p  -   T ự   do  –   H ạ nh phúc  

  S ố :         /BC - UBND    Trà T ân , ngày        tháng 01 năm 202 5  

             ( d ự   th ả o )   BÁO CÁO   Đánh giá k ế t qu ả   và đ ề   ngh ị   công nh ậ n xã đ ạ t chu ẩ n ti ế p c ậ n pháp lu ậ t   trên  đ ị a bàn xã Trà T ân  năm 202 4     I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH.     Trà Tân là xã mi ề n núi khó khăn c ủ a huy ệ n Trà B ồ ng, cách trung tâm huy ệ n  21,5 km v ề   hư ớ ng Đông Nam, phía B ắ c giáp xã Trà Sơn, phía Đông giáp xã T ị nh  Đông huy ệ n Sơn T ị nh, phía Nam giáp xã Trà Bùi, phía Tây giáp xã Hương Trà.  T ổ ng di ệ n tích t ự   nhiên là:  5.935,97 ha . Đ ấ t có r ừ ng (bao g ồ m di ệ n tích có r ừ ng chưa  thành r ừ ng): 4.016,99     ha. R ừ ng t ự   nhiên (r ừ ng g ỗ ): 2.200,02   ha. R ừ ng tr ồ ng đã  thành r ừ ng:  1.816,97   ha; trong đó di ệ n tích r ừ ng tr ồ ng chưa thành r ừ ng: 1.240,33 ha.  Toàn xã có 04 thôn, 21 t ổ   v ớ i  t ổ ng s ố   606 h ộ ; 2480 nhân kh ẩ u.   T ổ ng s ố   h ộ   nghèo:  93 h ộ , t ỷ   l ệ   15,35%; T ổ ng s ố   nhân kh ẩ u 403 kh ẩ u.   T ổ ng s ố   h ộ   c ậ n nghèo: 156 h ộ ,  t ỷ   l ệ   25,74%. T ổ ng s ố   nhân kh ẩ u 678 kh ẩ u.   Cán b ộ , công ch ứ c xã có 19 ngư ờ i, trong đó cán b ộ   10, công ch ứ c 09; ngư ờ i  ho ạ t đ ộ ng không chuyên trách xã là 11 ngư ờ i.   Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND huyện, phòng Tư pháp huyện,  lãnh đạo  Đảng ủy,   U ỷ ban   nhân dân  xã đã  chỉ đạo b ộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch ,   tổ chức triển khai nội dung về xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  trên địa bàn  xã. Tuy nhiên   việc triển khai, thi hành các thiết chế cũng như các điều kiện bảo đảm  để người dân tiếp cận pháp luật đang gặp những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất  cập đòi hỏi phải có giải pháp khắc phục một cách toàn diện v à hiệu quả,  việc ban  hành các văn bản hướng dẫn, triển khai và tổ chức thực hiện pháp luật của chính  quyền cơ sở còn chậm,   chưa đồng bộ,   thiếu các đ iều kiện bảo đảm để triển khai  tổ  chức t h ực hiện,   cơ   sở vật chất bảo đảm cho công tác tiếp cận pháp luật của người  dân tại cơ sở còn nhiề u khó khăn ,t rang thiết bị   còn hạn chế.   II.   KẾT QUẢ Đ ÁNH GIÁ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP  LUẬT   1.   V ề   ch ỉ   đ ạ o, hư ớ ng d ẫ n, t ổ   c h ứ c th ự c hi ệ n   Quán triệt các văn bản của T rung  ương, T ỉnh, huyện như: Quyết định  25/QĐ - TTg ngày 22 /7/2021   của Thủ tướng Chính phủ   ban hành Quy định về xây dựng Xã,  Phường, T hị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số     09/2021/TT - BTP    ngày  15 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướn g dẫn Quyết định số  25 /QĐ - TTg  ngày 22/07/2021 Thủ tướng Chính phủ q uy định về    Xã, Phường, Thị  trấn đạt 

